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Thành lập vào năm 2001, trải qua 2 thập kỉ xây dựng 
và phát triển, KOSOOM đã trở thành một trong những 
thương hiệu đèn LED có quy mô lớn và uy tín hàng đầu 
trên toàn thế giới . KOSOOM đạt sản lượng hàng năm 
trên 10 triệu sản phẩm, được xuất khẩu đến nhiều quốc 
gia trên thế giới và nằm trong Top các thương hiệu đèn 
Led được ưa thích nhất tại thị trường Châu Âu.
KOSOOM áp dụng hệ thống quản lý và quy trình sản 
xuất chặt chẽ  để đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn 
hảo nhất đến tay người dùng. Dịch vụ chăm sóc và hỗ 
trợ được tối ưu hóa giúp khách hàng luôn hài lòng khi 
đến với KOSOOM.
Nguyên tắc hoạt động hướng đến sự hoàn hảo, tối ưu 
hóa lợi ích cho khách hàng giúp KOSOOM phát triển 
mạnh mẽ hướng đến mục tiêu trở thành thương hiệu 
hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thiết bị chiếu sáng. 
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Mục lục Một số thông tin

Sản phẩm đạt chỉ thị RoHS. Đây là chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm 
trong các thiết bị điện và điện tử.

Sản phẩm đạt chứng nhận CE và được phép bán trên thị trường Liên Minh 
Châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế Châu Âu.

ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một 
Hệ thống quản lý chất lượng.

Thể hiện là sản phẩm phù hợp sử dụng trong nhà, không sử dụng ngoài 
trời.

Sản phẩm có thể lắp đặt, gắn trên các bề mặt thường, các bề mặt dễ 
cháy (ở một mức độ nhất định).

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn IP20, thể hiện khả năng chống bụi và chống 
nước của sản phẩm khi sử dụng.

Sản phẩm có thể đạt tới tuổi thọ tới 30.000 giờ chiếu sáng. Đây là một 
tiêu chuẩn phải có ở các thiết bị chiếu sáng.

CRI (chỉ số hoàn màu) trên 80 phản ánh độ chân thực của màu sắc vật 
thể được chiếu sáng.

Các màu ánh sáng mà sản phẩm đang có (6500K - Trắng, 4000K - Trung 
tính, 3000K - Vàng).
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MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-TDST2-5
DL-KS-TDST2-8
DL-KS-TDST2-12
DL-KS-TDST2-15

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

5
8
12
15

QUANG THÔNG
(LM)

425
700
1120
1350

KÍCH THƯỚC
(MM)

D102*H51
D120*H53
D145*H57
D188*H65

CẮT LỖ
(MM)

Ø70-90
Ø90-110
Ø115-135
Ø145-180

ĐÓNG GÓI
(PCS)

100
100
30
30

GIÁ
(VNĐ)

94.000
118.000
188.000
262.000

DL-KS-TDST2-24 552.000206500K/4000K/3000KØ202-240D240*H99205024

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

03 |    ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART v2 BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SMART v2
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QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-VB/VV/VT-5
DL-KS-VB/VV/VT-5-DM
DL-KS-VB/VV/VT-8
DL-KS-VB/VV/VT-8-DM
DL-KS-VT-12
DL-KS-VV-12-DM

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K/3000K

6500K/4000K
Đổi màu     

Đổi màu     

Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

5
5
8
8
12
12

QUANG THÔNG
(LM)

430
430
700
700
1117
1117

KÍCH THƯỚC
(MM)

D100*H40
D100*H40
D120*H45
D120*H45
D150*H48
D150*H48

CẮT LỖ
(MM)

Ø70-85
Ø70-85
Ø85-100
Ø85-100
Ø115-140
Ø115-140

ĐÓNG GÓI
(PCS)

100
100
50
50
50
50

GIÁ
(VNĐ)

110.000
127.000
146.000
177.000
258.000
296.000

DL-KS-VT-15 6500K/4000K15 1383 D188*H53 Ø145-180 30 352.000

ĐÈN LED ÂM TRẦN NGÔI SAO    | 04BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN NGÔI SAO
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DL-KS-SMB DL-KS-SMT DL-KS-SMV

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

05 |    ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-SMV/SMB/SMT-8
DL-KS-SMV/SMB/SMT-8-DM
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12
DL-KS-SMV/SMB/SMT-12-DM

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
Đổi màu     

6500K/4000K/3000K
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

8
8
12
12

QUANG THÔNG
(LM)

750
750
1200
1200

KÍCH THƯỚC
(MM)

D120*H20
D120*H20
D137*H20
D137*H20

CẮT LỖ
(MM)

Ø90-105
Ø90-105
Ø110-125
Ø110-125

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60
60
60
60

GIÁ
(VNĐ)

150.000
192.000
202.000
260.000



ĐÈN LED ÂM TRẦN PRIME    | 06BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-PRT/D-10
DL-KS-PRT/D-15
DL-KS-PRT/D-20

ÁNH SÁNG

6500K/4000K
6500K/4000K
6500K/4000K

CÔNG SUẤT
(W)

10
15
20

QUANG THÔNG
(LM)

700
1200
1600

KÍCH THƯỚC
(MM)

D85*H59
D105*H67
D132*H67

CẮT LỖ
(MM)

Ø75
Ø95
Ø120

ĐÓNG GÓI
(PCS)

60
60
40

GIÁ
(VNĐ)

219.000
345.000
409.000

H

D
Ø

SẢN PHẨM

MỚI

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

DL-KS-PRD DL-KS-PRT

ĐÈN LED ÂM TRẦN PRIME



H

D
Ø

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-COB-5
DL-KS-COB-7
DL-KS-COB-15
DL-KS-COB-20
DL-KS-COB-24

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

5
7
15
20
24

QUANG THÔNG
(LM)

450
630
1350
1760
2008

KÍCH THƯỚC
(MM)

D70*H53
D90*H62
D110*H78
D136*H78
D136*H78

CẮT LỖ
(MM)

Ø55-65
Ø75-85
Ø95-105
Ø120
Ø120

ĐÓNG GÓI
(PCS)

100
100
60
60
60

GIÁ
(VNĐ)

203.000
258.000
365.000
LIÊN HÊ
LIÊN HÊ

07 |    ĐÈN LED ÂM TRẦN COB BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN COB



DL-KS-SPT DL-KS-SPD DL-KS-SPX

SẢN PHẨM

MỚI

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

DL-KS-SPT/SPD/SPX-10

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

10

QUANG THÔNG
(LM)

780

KÍCH THƯỚC
(MM)

D84*H81

CẮT LỖ
(MM)

Ø75

ĐÓNG GÓI
(PCS)

80

GIÁ
(VNĐ)

302.000

ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK    | 08BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ÂM TRẦN SPARK



QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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09 |    ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN KIM CƯƠNG

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-KC-14
OP-KS-KC-18
OP-KS-KC-24
OP-KS-KC-28/56-DM
OP-KS-KC-36-DM

ÁNH SÁNG

6500K
6500K
6500K

Đổi màu     
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

14
18
24

28-28-56
36

QUANG THÔNG
(LM)

1190
1530
2040

2040-2040-4080
2900

KÍCH THƯỚC
(MM)

D260*H58
D330*H63
D380*H63
D380*H63
D480*H73

ĐÓNG GÓI
(PCS)

10
10
10
10
5

GIÁ
(VNĐ)

349.000
475.000
560.000
729.000
1.494.000
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OP-KS-FQ

OP-KS-V

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-FQ-14
OP-KS-FQ-18
OP-KS-FQ-24
OP-KS-FQ-28/56-DM
OP-KS-V-24

ÁNH SÁNG

6500K
6500K
6500K

Đổi màu     
6500K

CÔNG SUẤT
(W)

14
18
24

28-28-56
24

QUANG THÔNG
(LM)

1190
1530
2040

2040-2040-4080
2450

KÍCH THƯỚC
(MM)

D260*H58
D330*H63
D380*H63
D380*H63

330*330*H63

ĐÓNG GÓI
(PCS)

10
10
10
10
10

GIÁ
(VNĐ)

319.000
409.000
481.000
593.000
641.000

ĐÈN LED ỐP TRẦN ÁNH TRĂNG    | 10BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN ÁNH TRĂNG
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QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-TD-18
OP-KS-TD-24
OP-KS-TD-28/56-DM

ÁNH SÁNG

6500K
6500K

Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

18
24

28-28-56

QUANG THÔNG
(LM)

1530
2040

2040-2040-4080

KÍCH THƯỚC
(MM)

D330*H63
D380*H63
D380*H63

ĐÓNG GÓI
(PCS)

10
10
10

GIÁ
(VNĐ)

535.000
643.000
805.000

11 |    ĐÈN LED ỐP TRẦN HOA MẪU ĐƠN BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN HOA MẪU ĐƠN
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OP-KS-SN-36-T

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-SN-36-T-DM

ÁNH SÁNG

Đổi màu

CÔNG SUẤT
(W)

36

QUANG THÔNG
(LM)

3000

KÍCH THƯỚC
(MM)

D480*H68

ĐÓNG GÓI
(PCS)

5

GIÁ
(VNĐ)

1.584.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN LED ỐP TRẦN SUNNY    | 12BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN SUNNY



13 |    ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
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OP-KS-PLT

OP-KS-PLX

ĐÈN LED ỐP TRẦN PHA LÊ

MÃ QUẢN LÝ

OP-KS-PLT-36-DM
OP-KS-PLX-36-DM

MÀU VIỀN

Trắng
Xanh

ÁNH SÁNG

Đổi màu     
Đổi màu     

CÔNG SUẤT
(W)

36
36

QUANG THÔNG
(LM)

2800
2800

KÍCH THƯỚC
(MM)

D500*H77
D500*H77

ĐÓNG GÓI
(PCS)

5
5

GIÁ
(VNĐ)

1.494.000
1.494.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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OP-KS-ATM-*-VN

OP-KS-ATM-*-VT

OP-KS-ATM-20-VT/VN
OP-KS-ATM-30-VT/VN
OP-KS-ATM-28/56-VT/VN
OP-KS-ATM-36/72-VT/VN

6500K
6500K

(W)

20
30

28-28-56
36-36-72

1570
2710

2348-2180-4565
3000-2780-6038

(MM)

D282*H60
D385*H65
D385*H65
D485*H74

10
10
10
5

459.000
588.000
732.000
1.157.000

ĐÈN LED ỐP TRẦN ARTEMIS    | 14BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

ĐÈN LED ỐP TRẦN ARTEMIS
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H

R

D

ĐÈN TUÝP LED 36W

MÃ QUẢN LÝ

T8-KS-LM-36-1.2

ÁNH SÁNG

6500K/4000K

CÔNG SUẤT
(W)

36

QUANG THÔNG
(LM)

3000

KÍCH THƯỚC
(MM)

D1200*R45*H33

ĐÓNG GÓI
(PCS)

20

GIÁ
(VNĐ)

341.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT



ĐÈN TUÝP LED T5    | 16BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
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Sản phẩm: Dây nối góc tuýp Led T5

Giá bán lẻ: 15.000 vnđ/dây
Chú ý: Mỗi thùng 30 đèn tuýp Led T5 được tặng kèm 6 dây nối góc

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

ĐÈN TUÝP LED T5

MÃ QUẢN LÝ

T5N-KS-4-0.3
T5N-KS-8-0.6
T5N-KS-12-0.9
T5N-KS-16-1.1
T5N-KS-16-1.2

ÁNH SÁNG

6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K
6500K/4000K/3000K

6500K
6500K/4000K/3000K

CÔNG SUẤT
(W)

4
8
12
16
16

QUANG THÔNG
(LM)

390
720
1100
1500
1500

KÍCH THƯỚC
(MM)

D324*R20*H30
D585*R20*H30
D885*R20*H30
D1085*R20*H30
D1185*R20*H30

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30
30
30
30
30

GIÁ
(VNĐ)

116.000
143.000
151.000
165.000
165.000



17 |    ĐÈN LED PANEL BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

TRẦN THẠCH CAO LIỀN TRẦN NHÔM CLIP-INTRẦN THẠCH CAO THẢ

ĐÈN LED PANEL

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÃ QUẢN LÝ

PN-KS-A300*300-25
PN-KS-A300*600-35
PN-KS-AM595*595-50
PN-KS-AM600*600-50
PN-KS-AM610*610-50
PN-KS-A295*1195-45
PN-KS-A300*1200-45
PN-KS-A308*1208-45
PN-KS-A600*1200-90
PN-KS-A608*1208-90
PN-KS-NM600*600-50
PN-KS-N300*1200-45

LOẠI TRẦN

Thạch cao/Trần nhôm
Thạch cao/Trần nhôm

Trần thạch cao thả
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền
Trần thạch cao thả
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền
Trần nhôm Clip-In
Trần thạch cao liền

Lắp nổi
Lắp nổi

CÔNG SUẤT
(W)

25
35
50
50
50
45
45
45
90
90
50
45

QUANG THÔNG
(LM)

2000
2500
5212
5212
5212
4010
4010
4010
8116
8116
5212
4010

KÍCH THƯỚC
(MM)

300*300
300*600
595*595
600*600
610*610
295*1195
300*1200
308*1208
600*1200
608*1208
600*600
300*1200

ĐÓNG GÓI
(PCS)

10
10
8
8
8
6
6
6
6
6
8
3

GIÁ
(VNĐ)

342.000
688.000
735.000
735.000
842.000
1.244.000
1.244.000
1.382.000
2.585.000

LIÊN HÊ
984.000
1.740.000



ĐÈN LED GẮN RAY MiLA    | 18BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT
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R-KS-M*-T

R-KS-M*-D

ĐÈN LED GẮN RAY MiLA

MÃ QUẢN LÝ

R-KS-M10-T/D
R-KS-M20-T/D
R-KS-M35-T/D

MÀU SƠN

Trắng/Đen
Trắng/Đen
Trắng/Đen

CÔNG SUẤT
(W)

10
20
35

QUANG THÔNG
(LM)

830
1800
2600

KÍCH THƯỚC
(MM)

Ø50-L132.5-D98-H140
Ø62-L145-D110-H148

Ø82-L153-D125-H163.5

ĐÓNG GÓI
(PCS)

30
30
30

GIÁ
(VNĐ)

258.000
394.000
489.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT



19 |    ĐÈN LED THẢ VĂN PHÒNG BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

30W 50W40W

ĐÈN LED THẢ VĂN PHÒNG

MÃ QUẢN LÝ

M-KS-30-1.2
M-KS-40-1.2
M-KS-50-1.2

ÁNH SÁNG

6500K/4000K
6500K/4000K
6500K/4000K

CÔNG SUẤT
(W)

30
40
50

QUANG THÔNG
(LM)

2500
3300
3750

KÍCH THƯỚC
(MM)

D1182*R50*H55
D1182*R70*H55
D1182*R100*H45

ĐÓNG GÓI
(PCS)

25
25
20

GIÁ
(VNĐ)

597.000
756.000
933.000

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT



PHỤ KIỆN ĐÈN LED THẢ VĂN PHÒNG    | 20BẢNG GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT

PK-KS-DAYCAP PK-KS-TYPK-KS-KEP-30/40/50

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

PHỤ KIỆN ĐÈN LED THẢ VĂN PHÒNG

MÃ QUẢN LÝ

PK-KS-MT-TG-3
PK-KS-MT-TG-4
PK-KS-MT-TH-4
PK-KS-MT-TH-6
PK-KS-DAYCAP
PK-KS-KEP-30/40/50
PK-KS-TY

CÔNG SUẤT
(W)

3
4
4
6

QUANG THÔNG
(LM)

255
350
317
510

KÍCH THƯỚC
(MM)

D90*R80*H55
D120*R106*H45
D131*R94*H55

D182*R124*H45

GIÁ
(VNĐ)

172.000
188.000
216.000
260.000
58.000

GIÁ: 29.000/29.000/38.000
35.000

SẢN PHẨM

PHỤ KIÊN LED NỐI TAM GIÁC 70MM
PHỤ KIÊN LED NỐI TAM GIÁC 100MM
PHỤ KIÊN LED NỐI KIM CƯƠNG 70MM
PHỤ KIÊN LED NỐI KIM CƯƠNG 100MM

BỘ TAI KẸP GẮN TRẦN THƯỜNG
BỘ TAI KẸP GẮN TRẦN SỌC

BỘ DÂY TREO

PK-KS-MT-TG PK-KS-MT-TH
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ĐÈN LED NHÀ XƯỞNG

MÃ QUẢN LÝ

DX-KS-50-T
DX-KS-80-T
DX-KS-100-T
DX-KS-150-T
DX-KS-200-T

ĐUI ĐÈN

E27
E27

Lắp trực �ếp
Lắp trực �ếp
Lắp trực �ếp

ÁNH SÁNG

6500K
6500K
6500K
6500K
6500K

CÔNG SUẤT
(W)

50
80
100
150
200

QUANG THÔNG
(LM)

4050
6480
8100
13300
18050

KÍCH THƯỚC
(MM)

D350*H170
D450*H205
D450*H210
D430*H340
D460*H370

ĐÓNG GÓI
(PCS)

6
6
6
8
8

GIÁ
(VNĐ)

677.000
1.165.000
1.287.000
3.040.000

LIÊN HÊ

QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT
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QUÉT QR ĐỂ XEM CHI TIẾT

MÁNG ĐÈN TUÝP LED T8

MÃ QUẢN LÝ

MD-KS-1.2M
MK-KS-2x1.2M

MÀU SƠN

Trắng
Trắng

KÍCH THƯỚC
(MM)

1200
1200

Máng đơn
Máng kép

MÔ TẢ GIÁ
(VNĐ)

50.000
76.000
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